
Kết quả 

Ngày thẩm định 

xếp loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

1 Lê Hoàn Ấp 5, xã Sông Ray B2.2.4ĐV Giò chả các loại B1 14/01/2022 19/01/2022 UBND huyện Cẩm Mỹ

2 Minh Ngọc Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo B2.2.4ĐV Giò chả, lạp xưởng B1 13/01/2022 19/01/2022 UBND huyện Cẩm Mỹ

3 Khô bò gia truyền Ông Cung Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo B2.2.3ĐV Khô bò, khô heo B1 10/06/2022 14/06/2022 UBND huyện Cẩm Mỹ

4 HTX DVTMNN Quyết Tiến Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ A 1.1 Trồng bưởi da xanh B1 05/07/2022 08/07/2022 UBND huyện Cẩm Mỹ

5 Kim Huệ Phát Ấp 4, xã Thừa Đức B2.2.2TV Hạt điều rang muối B1 19/08/2022 24/08/2022 UBND huyện Cẩm Mỹ

6 Hoàng Thị Phúc Ấp 4, xã Thừa Đức B2.2.2TV Hạt điều rang muối B1 04/10/2022 12/10/2022 UBND huyện Cẩm Mỹ

7 Đại Lâm
Ấp 8, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
B 2.2.2.TV

Rang xay cà phê bột, đậu 

nành
B1 29/11/2021 01/12/2021 UBND huyện Cẩm Mỹ

8 Ngọc Mai 
Ấp 7, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
B 2.2.2.TV Rang xay cà phê bột B1 29/11/2021 01/12/2021 UBND huyện Cẩm Mỹ

9 Nguyễn Thương
Ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai
B 2.2.2.TV Chế biến cà phê bột B1 08/03/2021 15/03/2021 UBND huyện Cẩm Mỹ

10 THT hồ tiêu Lâm San Ấp 4, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 2.2.2.TV Chế biến tiêu sọ B1 09/07/2021 11/08/2021 UBND huyện Cẩm Mỹ

11 HTX DVNN hữu cơ Cẩm Mỹ Ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai A 1.1 Trồng lúa hữu cơ B1 14/09/2020 24/09/2020 UBND huyện Cẩm Mỹ

12
HTX Dịch vụ nông nghiệp 

Tâm An

Ấp 12, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
A 1.1 Trồng cây Đinh lăng B1 23/03/2020 30/03/2020 UBND huyện Cẩm Mỹ

13 Đức Phát
Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai
B 2.2.2.TV Chế biến cà phê bột B1 10/02/2020 17/02/2020 UBND huyện Cẩm Mỹ

14 Đặng Thị Khánh An
Ấp Duyên Lãng, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai
B 2.2.4.ĐV Sản xuất giò chả B1 06/08/2020 16/08/2020 UBND huyện Cẩm Mỹ

15 Lê Văn Hệ
Ấp 5, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
B 2.2.5.TS

Nước mắm, nước chấm 

các loại
B1 17/01/2020 28/01/2020 UBND huyện Cẩm Mỹ

16 Khánh Vân
ấp Tân Lập, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai
B 2.2.2.TV

Chế biến đậu phộng rang 

tỏi
B1 01/02/2018 12/02/2018 UBND huyện Cẩm Mỹ

17 Thái Sơn
Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai
B 2.2.2.TV Chế biến cà phê bột B1 15/08/2017 25/08/2017 UBND huyện Cẩm Mỹ

giấy chứng nhận hết 

hạn

STT
Tên cơ sở sản xuất kinh 

doanh
Địa chỉ

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên Sản Phẩm

Kết quả thẩm định, xếp loại 
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Ngày cấp Cơ quan cấp



18 Đào Phú Thuận
Ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai
B 2.2.2.TV Chế biến cà phê bột B1 21/09/2017 02/10/2017 UBND huyện Cẩm Mỹ

giấy chứng nhận hết 

hạn

19 Nguyễn Thị Phương Liên
Ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai
B 2.2.2.TV Chế biến điều B1 14/04/2017 23/04/2017 UBND huyện Cẩm Mỹ

giấy chứng nhận hết 

hạn

20 Nguyễn Thị Loan
Ấp Đồng Tâm, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai
B 2.2.2.TV Chế biến điều B1 10/08/2017 20/08/2017 UBND huyện Cẩm Mỹ

giấy chứng nhận hết 

hạn

21 Như Ý
Ấp Duyên Lãng, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai
B 2.2.2.TV Chế biến cà phê bột B1 14/09/2017 24/09/2017 UBND huyện Cẩm Mỹ

giấy chứng nhận hết 

hạn

22 Trần Quốc Viên
Ấp 10, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
B 2.2.2.TV Chế biến điều B1 12/04/2017 24/04/2017 UBND huyện Cẩm Mỹ

giấy chứng nhận hết 

hạn

23 Nguyễn Tùng
Ấp 4, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
B 2.2.2.TV

Chế biến hạt điều rang 

muối
B1 15/09/2017 26/09/2017 UBND huyện Cẩm Mỹ

giấy chứng nhận hết 

hạn

24 Hồ Ngọc Tuấn
Ấp 4, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
B 2.2.2.TV

Chế biến hạt điều rang 

muối, cà phê bột
B1 06/09/2017 16/09/2017 UBND huyện Cẩm Mỹ

giấy chứng nhận hết 

hạn


